
GV Mã LHP Tên HP Loại HP Thời Khóa Biểu Ghi chú

A.BUS61101V(126)CLC_07 Toán cho các nhà kinh tế 5-6 (Thứ 7) A2-807 CLC

TOCB1101(126)_05_TL_03 Đại số TL Thứ 2,tiết 5-6,tuần 36-50,D-107

TOCB1110(126)_001 Toán cho các nhà kinh tế(126)_001 LT Thứ 3,tiết 5-6,tuần 35-50,B-303

TOCB1110(126)_008 Toán cho các nhà kinh tế(126)_008 LT Thứ 5,tiết 5-6,tuần 35-50,D-304

TOCB1110(126)_021 Toán cho các nhà kinh tế(126)_021 LT Thứ 7,tiết 1-2,tuần 35-50,D-407

A.BUS61101V(126)CLC_23 Toán cho các nhà kinh tế 1-2 (Thứ 7) A2-714 CLC

TOCB1107(126)_01 Toán rời rạc(126)_01 LT Thứ 7,tiết 5-6,tuần 35-50,D-502

TOCB1107(126)_02 Toán rời rạc(126)_02 LT Thứ 6,tiết 7-8,tuần 35-50,D-504

TOCB1110(126)_004 Toán cho các nhà kinh tế(126)_004 LT Thứ 3,tiết 7-8,tuần 35-50,C-203

A.BUS61101V(126)CLC_21 Toán cho các nhà kinh tế 3-4 (Thứ 5) A2-711 CLC

TOCB1110(126)_029 Toán cho các nhà kinh tế(126)_029 LT Thứ 2,tiết 1-2,tuần 35-50,D-107

A.BUS61101V(126)CLC_01 Toán cho các nhà kinh tế 5-6 (Thứ 4) A2-1002 CLC

TOCB1110(126)_009 Toán cho các nhà kinh tế(126)_009 LT Thứ 4,tiết 7-8,tuần 35-50,D-204
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A.BUS61101V(126)CLC_08 Toán cho các nhà kinh tế 5-6 (Thứ 5) A2-302 CLC

A.BUS61101V(126)CLC_05 Toán cho các nhà kinh tế 7-8 (Thứ 5) A2-301 CLC

TOCB1107(126)_07 Toán rời rạc(126)_07 LT Thứ 2,tiết 1-2,tuần 35-50,D-204

TOCB1110(126)_032 Toán cho các nhà kinh tế(126)_032 LT Thứ 4,tiết 1-2,tuần 35-50,D-506

TOCB1107(126)_06 Toán rời rạc(126)_06 LT Thứ 4,tiết 3-4,tuần 35-50,B-204

TOCB1110(126)_031 Toán cho các nhà kinh tế(126)_031 LT Thứ 6,tiết 5-6,tuần 35-50,D-405

A.BUS61101V(126)CLC_06 Toán cho các nhà kinh tế 7-8 (Thứ 5) A2-412 CLC

TOCB1101(126)_02_TL_02 Đại số TL Thứ 5,tiết 3-4,tuần 36-50,D-501

TOCB1110(126)_028 Toán cho các nhà kinh tế(126)_028 LT Thứ 2,tiết 7-8,tuần 35-50,D-405

TOCB1110(126)_022 Toán cho các nhà kinh tế(126)_022 LT Thứ 6,tiết 5-6,tuần 35-50,D-407

TOCB1110(126)_026 Toán cho các nhà kinh tế(126)_026 LT Thứ 3,tiết 5-6,tuần 35-50,B-102

TOCB1101(126)_05_TL_02 Đại số TL Thứ 3,tiết 7-8,tuần 36-50,D-107

Lê Anh TOCB1101(126)_02 Đại số(126)_02 LT Thứ 3,tiết 1-2,tuần 35-49,A2-412

A.BUS61101V(126)CLC_09 Toán cho các nhà kinh tế 1-2 (Thứ 3) A2-301 CLC

TOCB1101(126)_02_TL_03 Đại số TL Thứ 4,tiết 1-2,tuần 36-50,D-501

TOCB1110(126)_005 Toán cho các nhà kinh tế(126)_005 LT Thứ 2,tiết 1-2,tuần 35-50,D-102

TOCB1110(126)_007 Toán cho các nhà kinh tế(126)_007 LT Thứ 3,tiết 3-4,tuần 35-50,C-302

TOCB1101(126)_01_TL_02 Đại số TL Thứ 5,tiết 1-2,tuần 36-50,D-507
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A.BUS61101V(126)CLC_22 Toán cho các nhà kinh tế 1-2 (Thứ 5) A2-110 CLC

TOCB1110(126)_017 Toán cho các nhà kinh tế(126)_017 LT Thứ 4,tiết 1-2,tuần 35-50,D-106

TOCB1110(126)_030 Toán cho các nhà kinh tế(126)_030 LT Thứ 7,tiết 3-4,tuần 35-50,D-404

TOCB1111(126)_01 Giải tích 1(126)_01 LT Thứ 7,tiết 1-2,tuần 35-50,D-504

A.BUS61101V(126)CLC_03 Toán cho các nhà kinh tế 5-6 (Thứ 3) A2-1005 CLC

TOCB1101(126)_06_TL_02 Đại số TL Thứ 4,tiết 5-6,tuần 36-50,D-501

TOCB1110(126)_014 Toán cho các nhà kinh tế(126)_014 LT Thứ 4,tiết 1-2,tuần 35-50,D-304

TOCB1110(126)_023 Toán cho các nhà kinh tế(126)_023 LT Thứ 5,tiết 7-8,tuần 35-50,D-103

A.BUS61103V(126)CLC_01 Đại số 1--2 (Thứ 3) A2-201 CLC

A.BUS61101V(126)CLC_04 Toán cho các nhà kinh tế 3-4 (Thứ 3) B-104 CLC

TOCB1101(126)_02_TL_01 Đại số TL Thứ 6,tiết 5-6,tuần 36-50,D-501

TOCB1110(126)_006 Toán cho các nhà kinh tế(126)_006 LT Thứ 7,tiết 3-4,tuần 35-50,C-308

TOCB1101(126)_01_TL_01 Đại số TL Thứ 7,tiết 1-2,tuần 36-50,D-404

TOCB1101(126)_01_TL_03 Đại số TL Thứ 4,tiết 7-8,tuần 36-50,D-501

A.BUS61101V(126)CLC_02 Toán cho các nhà kinh tế 5-6 (Thứ 5) A2-309 CLC

TOCB1107(126)_03 Toán rời rạc(126)_03 LT Thứ 2,tiết 3-4,tuần 35-50,D-503

TOCB1110(126)_010 Toán cho các nhà kinh tế(126)_010 LT Thứ 3,tiết 3-4,tuần 35-50,C-102

TOCB1110(126)_016 Toán cho các nhà kinh tế(126)_016 LT Thứ 5,tiết 3-4,tuần 35-50,D-502
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A.BUS61101V(126)CLC_15 Toán cho các nhà kinh tế 1-2 (Thứ 3) B-204 CLC

TOCB1110(126)_011 Toán cho các nhà kinh tế(126)_011 LT Thứ 2,tiết 1-2,tuần 35-50,C-102

TOCB1110(126)_025 Toán cho các nhà kinh tế(126)_025 LT Thứ 5,tiết 5-6,tuần 35-50,C-101

TOCB1110(126)_003 Toán cho các nhà kinh tế(126)_003 LT Thứ 7,tiết 1-2,tuần 35-50,D-505

TOCB1110(126)_012 Toán cho các nhà kinh tế(126)_012 LT Thứ 7,tiết 3-4,tuần 35-50,C-307

TOCB1110(126)_020 Toán cho các nhà kinh tế(126)_020 LT Thứ 2,tiết 3-4,tuần 35-50,C-101

A.BUS61101V(126)CLC_18 Toán cho các nhà kinh tế 7-8 (Thứ 6) A2-511 CLC

TOCB1101(126)_06_TL_01 Đại số TL Thứ 5,tiết 7-8,tuần 36-50,D-107

TOCB1110(126)_024 Toán cho các nhà kinh tế(126)_024 LT Thứ 4,tiết 7-8,tuần 35-50,D-405

TOCB1101(126)_06 Đại số(126)_06 LT Thứ 4,tiết 5-6,tuần 35-49,C-304

A.BUS61101V(126)CLC_10 Toán cho các nhà kinh tế 3-4 (Thứ 2) B-104 CLC

TOCB1101(126)_01 Đại số(126)_01 LT Thứ 4,tiết 7-8,tuần 35-49,D-301

TOCB1101(126)_05_TL_01 Đại số TL Thứ 4,tiết 1-2,tuần 36-50,D-502

TOCB1107(126)_05 Toán rời rạc(126)_05 LT Thứ 3,tiết 7-8,tuần 35-50,D-301

Tuyến TOCB1107(126)_04 Toán rời rạc(126)_04 LT Thứ 7,tiết 5-6,tuần 35-50,D-505

A.BUS61101V(126)CLC_19 Toán cho các nhà kinh tế 5-6 (Thứ 7) A2-917 CLC

A.BUS61101V(126)CLC_20 Toán cho các nhà kinh tế 7-8 (Thứ 7) A2-918 CLC

TOCB1110(126)_002 Toán cho các nhà kinh tế(126)_002 LT Thứ 2,tiết 7-8,tuần 35-50,D-402
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TOCB1110(126)_013 Toán cho các nhà kinh tế(126)_013 LT Thứ 4,tiết 1-2,tuần 35-50,C-201

TOCB1110(126)_019 Toán cho các nhà kinh tế(126)_019 LT Thứ 3,tiết 5-6,tuần 35-50,C-302

A.Hoàng A.BUS61101V(126)CLC_11 Toán cho các nhà kinh tế 3-4 (Thứ 4) A2-302 CLC

TOCB1110(126)_015 Toán cho các nhà kinh tế(126)_015 LT Thứ 5,tiết 3-4,tuần 35-50,D-406

TOCB1110(126)_027 Toán cho các nhà kinh tế(126)_027 LT Thứ 3,tiết 5-6,tuần 35-50,D-504

TOCB1110(126)_018 Toán cho các nhà kinh tế(126)_018 LT Thứ 4,tiết 7-8,tuần 35-50,D-502

A.BUS61101V(126)CLC_12 Toán cho các nhà kinh tế 1-2 (Thứ 4) A2-302 CLC

TOCB1101(126)_05 Đại số(126)_05 LT Thứ 5,tiết 5-6,tuần 35-49,D-301

TOCB1110(126)_033 Toán cho các nhà kinh tế(126)_033 LT Thứ 5,tiết 7-8,tuần 35-50,D-405
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